
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Chương trình AVTQ

STT Ngày thi Ca thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

1 06/11/2025 7:00-9:30 3412 EII 1_1100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 019

2 06/11/2025 7:00-9:30 3413 EII 1_1200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 020

3 06/11/2025 7:00-9:30 3422 EII 1_2600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 013

4 06/11/2025 7:00-9:30 3433 EII 1_4800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 015

5 06/11/2025 7:00-9:30 3434 EII 1_4900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 016

6 06/11/2025 7:00-9:30 3437 EII 1_5700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 011

7 06/11/2025 7:00-9:30 3442 EII 1_6400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 017

8 06/11/2025 7:00-9:30 3447 EII 1_7400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 009

9 06/11/2025 7:00-9:30 3448 EII 1_7700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 018

10 06/11/2025 9:50-12:20 3411 EII 1_1000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 016

11 06/11/2025 9:50-12:20 3415 EII 1_1400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 017

12 06/11/2025 9:50-12:20 3416 EII 1_1800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 007

13 06/11/2025 9:50-12:20 3418 EII 1_2200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 006

14 06/11/2025 9:50-12:20 3427 EII 1_3600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 012

15 06/11/2025 9:50-12:20 3428 EII 1_3700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 013

16 06/11/2025 9:50-12:20 3438 EII 1_5900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 018

17 06/11/2025 9:50-12:20 3439 EII 1_6000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 019

18 06/11/2025 9:50-12:20 3440 EII 1_6100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 020

19 06/11/2025 13:00-15:30 3421 EII 1_2500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 015

20 06/11/2025 13:00-15:30 3425 EII 1_3300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 008

21 06/11/2025 13:00-15:30 3426 EII 1_3400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 017

22 06/11/2025 13:00-15:30 3429 EII 1_3800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 012

23 06/11/2025 13:00-15:30 3430 EII 1_3900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 013

24 06/11/2025 13:00-15:30 3431 EII 1_4500 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 010

25 06/11/2025 13:00-15:30 3443 EII 1_6700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3
Quang Trung 

2
116

26 06/11/2025 13:00-15:30 3445 EII 1_7100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 018

27 06/11/2025 13:00-15:30 3446 EII 1_7200 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 019

1 06/11/2025 7:00-9:30 3690 EII 2_1600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 007

2 06/11/2025 7:00-9:30 3691 EII 2_1700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 010

3 06/11/2025 7:00-9:30 3451 EII 2_2600 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 014

4 06/11/2025 7:00-9:30 3453 EII 2_5800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 012

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN TIẾNG ANH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1, 2 - THI NÓI

HỌC KỲ: 25.1A GĐ 1 (2531) - NGÀY: 06 & 07/11/2025

Phòng tổ chức thi tại Thành Thái là Phòng A.104

Phòng tổ chức thi tại Quang Trung 2 là Phòng 005

EII 1

EII 2

Ngày 06/11/2025

Trang 1



STT Ngày thi Ca thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

5 06/11/2025 9:50-12:20 3692 EII 2_1900 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 010

6 06/11/2025 9:50-12:20 3693 EII 2_2000 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 009

7 06/11/2025 9:50-12:20 3694 EII 2_2100 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 011

8 06/11/2025 13:00-15:30 3688 EII 2_0300 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3
Quang Trung 
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9 06/11/2025 13:00-15:30 3695 EII 2_2700 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 006

10 06/11/2025 13:00-15:30 3696 EII 2_2800 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 011

11 06/11/2025 13:00-15:30 3452 EII 2_3400 Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 016

1 07/11/2025 7:00-9:30 3412 EII 1_1100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 019

2 07/11/2025 7:00-9:30 3413 EII 1_1200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 020

3 07/11/2025 7:00-9:30 3422 EII 1_2600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 013

4 07/11/2025 7:00-9:30 3433 EII 1_4800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 015

5 07/11/2025 7:00-9:30 3434 EII 1_4900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 016

6 07/11/2025 7:00-9:30 3437 EII 1_5700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 011

7 07/11/2025 7:00-9:30 3442 EII 1_6400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 017

8 07/11/2025 7:00-9:30 3447 EII 1_7400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 009

9 07/11/2025 7:00-9:30 3448 EII 1_7700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 1 Thành Thái 018

10 07/11/2025 9:50-12:20 3411 EII 1_1000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 016

11 07/11/2025 9:50-12:20 3415 EII 1_1400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 017

12 07/11/2025 9:50-12:20 3416 EII 1_1800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 007

13 07/11/2025 9:50-12:20 3418 EII 1_2200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 006

14 07/11/2025 9:50-12:20 3427 EII 1_3600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 012

15 07/11/2025 9:50-12:20 3428 EII 1_3700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 013

16 07/11/2025 9:50-12:20 3438 EII 1_5900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 018

17 07/11/2025 9:50-12:20 3439 EII 1_6000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 019

18 07/11/2025 9:50-12:20 3440 EII 1_6100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 2 Thành Thái 020

19 07/11/2025 13:00-15:30 3421 EII 1_2500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 015

20 07/11/2025 13:00-15:30 3425 EII 1_3300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 008

21 07/11/2025 13:00-15:30 3426 EII 1_3400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 017

22 07/11/2025 13:00-15:30 3429 EII 1_3800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 012

23 07/11/2025 13:00-15:30 3430 EII 1_3900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 013

24 07/11/2025 13:00-15:30 3431 EII 1_4500 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 010

25 07/11/2025 13:00-15:30 3443 EII 1_6700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3
Quang Trung 

2
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26 07/11/2025 13:00-15:30 3445 EII 1_7100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 018

27 07/11/2025 13:00-15:30 3446 EII 1_7200 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 1 3 Thành Thái 019

1 07/11/2025 7:00-9:30 3690 EII 2_1600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 007

2 07/11/2025 7:00-9:30 3691 EII 2_1700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 010

Ngày 07/11/2025

EII 2

EII 1

Trang 2



STT Ngày thi Ca thi Số hiệu lớp Lớp Môn học Tên MH Ca thi Cơ sở Phòng thi

3 07/11/2025 7:00-9:30 3451 EII 2_2600 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 014

4 07/11/2025 7:00-9:30 3453 EII 2_5800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 1 Thành Thái 012

5 07/11/2025 9:50-12:20 3692 EII 2_1900 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 010

6 07/11/2025 9:50-12:20 3693 EII 2_2000 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 009

7 07/11/2025 9:50-12:20 3694 EII 2_2100 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 2 Thành Thái 011

8 07/11/2025 13:00-15:30 3688 EII 2_0300 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3
Quang Trung 

2
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9 07/11/2025 13:00-15:30 3695 EII 2_2700 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 006

10 07/11/2025 13:00-15:30 3696 EII 2_2800 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 011

11 07/11/2025 13:00-15:30 3452 EII 2_3400 (2) Tiếng Anh Hội nhập quốc tế 2 3 Thành Thái 016

Giám đốc Chương trình AVTQ

(Đã ký)

                                  Trần Quang Hải

                                            TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Người lập bảng

Trần Ngọc Minh Thư

Trang 3


